
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN…..

Phụ lục 01: TỔNG HỢP  TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÁC THUỐC DO CÔNG TY HEALTH 2000 INC SẢN XUẤT TỪ NĂM 2009 ĐẾN 6/2019
 (Ban hành kèm theo Công văn số            /BHXH-GĐBHYT ngày           tháng 10 năm 2019 của BHXH tỉnh Hà Giang)

STT Tên thuốc Số đăng
ký/GPNK

Đường dùng,
dạng bào chế

Hàm
lượng/

Nồng độ

Nhà thầu
cung ứng Số lượng Đơn giá Thành tiền Mã cơ sở

KCB
Kỳ quyết

toán
Tổng tiền

Số tiền BN
cùng chi trả (*)

1 Extrafovir VN-8494-09
2 Kaderox-250 VN-8495-09
3 Kafotax-1000 VN-8496-09
4 MGP Axinex-1000 VN-8497-09

5
MGP Mosinase-625 VN-8498-09

(**)

6
H2K Ciprofloxacin
infusion 200mg/100ml

VN-11531-10

7
H2K Levofloxacin
infusion 500mg/100ml

VN-11532-10
(***)

8 Viocef VN-17964-14

9
Vipanzol VN-17965-14

(****)
Ghi chú:
Kỳ quyết toán: Ghi theo năm, mỗi năm 01 bảng/sheet …ngày      tháng     năm 2019
(*):Trường hợp không tách được chi phí bệnh nhân cùng chi trả, đề nghị nêu rõ lý do.
(**): Do Công ty CPDP TW2 đứng tên đăng ký từ 18/8/2009. GIÁM ĐỐC
(***): Do Công ty TNHH MTV DP Vimedimex đứng tên đăng ký từ 23/12/2010.
(****): Do Công ty Health 2000 Inc đứng tên đăng ký từ ngày 12/6/2014.
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